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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 
TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN – GDSK 

KHI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỨC TÂM 
 
I.ĐẶT VẤN ĐỀ 
Giáo dục sức khỏe cho người bệnh là một trong những nhiệm vụ thiết yếu 

của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh. Giáo dục sức khỏe được định 
nghĩa là quá trình giúp nhân dân tự thay đổi những hành vi có hại cho sức khỏe để 
chấp nhận thực hiện những hành vi tăng cường sức khỏe. Công tác truyền thông giáo 
dục sức khỏe là hoạt động mang tính xã hội, được thực hiện thường xuyên, liên tục 
và lâu dài nhằm tác động đến kiến thức của đối tượng về vấn đề sức khỏe, thái độ 
của đối tượng đối với vấn đề sức khỏe và thực hành hay hành vi ứng xử của đối 
tượng để giải quyết vấn đề sức khỏe, bệnh tật. Từ đó, giáo dục sức khỏe giúp mỗi cá 
nhân và cộng đồng lựa chọn được cách giải quyết vấn đề sức khỏe thích hợp để 
người bệnh có thể tự phòng bệnh, theo dõi chăm sóc, điều trị và phòng các biến 
chứng sức khỏe để nâng cao sức khỏe. 

Năm 2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư TT31-BYT/2021 “Quy định hoạt động 
điều dưỡng trong bệnh viện”. Trong Điều 6 có nêu rõ về vấn đề truyền thông, giáo 
dục sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn các kiến thức về bệnh, cách tự chăm sóc, theo dõi, 
hợp tác với nhân viên y tế trong chăm sóc, phòng bệnh; các quy định về an toàn 
người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng, phục hồi chức năng; Hướng dẫn 
hoặc hỗ trợ người bệnh thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy trong điều trị nội trú, 
chuyển khoa, chuyển viện và ra viện. Tư vấn cho người bệnh về cách cải thiện hành 
vi sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, kiến thức để tự chăm sóc bản thân và cùng hợp tác 
trong trong quá trình can thiệp. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y 
tế cũng có các tiểu mục đánh giá việc hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo 
dục sức khỏe cho người bệnh. 

Tại bệnh viện Nhi Đức Tâm, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được 
thực hiện qua bảng truyền thông giáo dục sức khỏe, qua họp hội đồng người bệnh 
cấp khoa, cấp bệnh viện qua hoạt động tư vấn và tham vấn trực tiếp của bác sĩ, điều 
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dưỡng, kỹ thuật viên với người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh. Đánh giá“hoạt 
động truyền thông giáo dục sức khỏe của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức 
Tâm năm 2023 được thực hiện để đánh giá hiệu quả công tác hướng dẫn, tư vấn điều 
trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe và đánh giá người bệnh biết được các thông tin 
cần thiết sau khi được truyền thông giáo dục sức khỏe, sự hài lòng của người bệnh 
về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và sự hài lòng chung của người bệnh. 

II.MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ 
1.Mục tiêu chung 
Đánh giá hoạt động truyền thông tư vấn – GDSK hiệu quả khi điều trị tại bệnh 

viện Nhi Đức Tâm. 

2.Mục Tiêu cụ thể 
Đánh giá công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người 

bệnh điều trị tại bệnh viện Nhi Đức Tâm. 
Đánh giá khả năng đáp ứng của điều trị tại bệnh viện Nhi Đức Tâm so với 

mong đợi của người bệnh khi điều trị bệnh. 

III.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
3.1 Phương pháp đánh giá 
Đánh giá bằng phương pháp mô tả cắt ngang. 

3.2 Thời gian và địa điểm đánh giá 
Đánh giá được thực hiện từ ngày 01/03/2023 đến ngày 30/08/2023  

3.3 Đối tượng đánh giá chọn mẫu – Người giám sát 
Đối tượng đánh giá chọn mẫu: 
Người bệnh và thân nhân người bệnh điều trị tại hai khoa Nhi và khoa 

HSCC Nhi – Nhi Sơ Sinh. 

Người giám sát 
Nhân viên phòng điều dưỡng và điều dưỡng trưởng 

3.4 Cỡ mẫu đánh giá và phương pháp chọn mẫu 
3.4.1 Cỡ mẫu 
Chọn mẫu ngẫu nhiên 120 người bệnh và thân nhân người bệnh. 

3.4.2 Phương pháp chọn mẫu 
Tiêu chuẩn lựa chọn 
-Chọn ngẫu nhiên mỗi khoa 3 đến 20 mẫu vào ngày có xuất viện. 
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-Chọn bệnh nhân và thân nhân đúng với tiêu chí đưa ra và được sự đồng ý của 
bệnh nhân và thân nhân khi tham gia trả lời câu hỏi đánh giá. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 
Đối tượng đánh giá không đồng ý tham gia hoặc trả lời không hết các câu hỏi 

tiêu chuẩn đánh giá. 

3.5 Phương pháp thu thập số liệu 
Công cụ thu thập số liệu từ trang tính google biểu mẫu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf 
Bộ câu hỏi gồm 3 phần 
- Thông tin NB/TN. 
- Trong thời gian nằm viện. 
- Trước thời gian nằm viện. 
Người tham gia khảo sát đánh giá phải giải thích cho đối tượng được đánh giá 

của từng khoa đồng ý trả lời các câu hỏi khảo sát và nhận lại ngay khi vừa được tích 
xong trên google biểu mẫu. 

3.6 Các khái niệm về thước đo, tiêu chuẩn đánh giá 
NB/TN trả lời câu hỏi theo ba mức độ sau:  
1.Biết rõ/tư vấn đầy đủ 
2.Không biết 
3.Không đầy đủ 
Mục C6.2 của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện quy định người bệnh 

hiểu biết thông tin về truyền thông giáo dục sức khỏe đạt khi trên 90%, dưới 90% là 
chưa đạt. 

Bảng đánh giá về sự hiểu biết của người bệnh sau truyền thông 

Thang điểm Đạt Không đạt 

Tỉ lệ % >90% <90% 

Tính tỉ lệ % trên 120 mẫu, những tiêu chí khảo sát về người bệnh biết được 
các thông tin về truyền thông giáo dục sức khỏe đạt khi trên 90% là người bệnh hài 
lòng và dưới 90% là chưa đạt, đồng nghĩa với người bệnh chưa hài lòng. 

3.7 Phương pháp phân tích số liệu 
Bộ câu hỏi sau khi thu nhận lại từ đối tượng tham gia nghiên cứu được mã 

hóa và phân tích. 

3.8 Hạn chế của đánh giá 
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-Đặc điểm là bệnh viện chuyên nhi, nên khảo sát người trả lời khảo sát chủ 
yếu là người chăm sóc các bé. Trong quá trình khảo sát đôi lúc còn gặp nhiều khó 
khăn như trẻ cần sự chăm sóc của người thân tức thời nên cuộc khảo sát bị gián đoạn 
và có thể ngưng luôn cuộc khảo sát. 

-Người chăm sóc trẻ thay đổi liên tục, không liên tiếp trong quá trình điều trị 
nên chưa có sự thống nhất cao. 

4. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
Bảng đánh giá lượng phân bố mẫu (n=120) 

Tên khoa Số lượng Tỉ lệ (%) 
Nhi 73 60 

HSCC Nhi – Nhi Sơ Sinh 47 40 

 

 
Trong 02 khoa thực hiện khảo sát thì khoa Nhi có số lượng tham gia khảo sát 

cao hơn, chiếm 60% trên tổng số phiếu khảo sát. 

60%

40%

TỈ LỆ % PHÂN BỐ MẪU

Khoa Nhi Khoa HSCC Nhi - Nhi Sơ Sinh
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Bảng phân bố giới tính theo lượng mẫu (n=120) 

Giới tính Số lượng Tỉ lệ (%) 
Nam 57 47 

Nữ 63 53 

 
Tỉ lệ nam và nữ tham gia khảo sát gần như tương đương nhau, nữ chiếm tỉ lệ 

khảo sát cao hơn, chiếm 53% trên tổng số phiếu khảo sát. 

47%

53%

TỈ LỆ PHÂN BỐ GIỚI TÍNH THEO LƯỢNG MẪU

Nam Nữ
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Bảng phân bố người bệnh theo nhóm tuổi (n=120) 

Giới tính Số lượng Tỉ lệ (%) 
Dưới 30 tuổi 59 49% 

Từ 30 - 60 tuổi 61 51% 

 

Người tham gia khảo sát 100% là thân nhân của bệnh nhân vì đặc điểm là 
bệnh viện chuyên nhi như đã nêu ở trên. Tỉ lệ nhóm độ tuổi tham gia khảo sát dưới 
30 tuổi và từ 30 tuổi đến 60 tuổi gần như tương đương nhau. 

49%

TỈ LỆ PHÂN BỐ NB/TN KHẢO SÁT THEO 
NHÓM TUỔI

Dưới 30 tuổi Từ 30 - 60 tuổi
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Bảng khảo sát tiếp nhận thông tin  
sau khi truyền thông giáo dục sức khỏe (n=120) 

A.Bảng khảo sát trong thời gian nằm viện 

Nhận định vấn đề 
Biết rõ 

(%) 
Đạt 

Không 
đạt 

1. NB/TN có được có biết bệnh lý hiện tại (Phỏng vấn 
người bệnh về tình trạng bệnh)  

98% 90% X 

2. NB/TN có được có biết chế độ Ăn uống, vận động, 
sinh hoạt, nghỉ ngơi  

95% 90% X 

3.NB/TN có được Tư vấn trước khi làm thủ thuật , 
phẫu thuật, CLS  

98% 90% X 

4. NB/TN có được hướng dẫn cách dùng thuốc, tác 
dụng của thuốc và các lưu ý khi dùng thuốc  

96% 90% X 

5. NB/TN có được hướng dẫn theo dõi biến chứng và 
các dấu hiệu bất thường  

91% 90% X 

6. NB/TN có tuân thủ lời khuyên sức khỏe của NVYT  96% 90% X 

 

 

6 tiêu chí đưa ra khảo sát NB-TN về sự hiểu biết và tiếp nhận thông tin 
truyền thông, hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dực sức khỏe, biết được 

98%

95%

98%
96%

91%

96%

90% 90% 90% 90%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

VĐ1 VĐ2 VĐ3 VĐ4 VĐ5 VĐ6

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT TIẾP NHẬN THÔNG TIN TRUYỀN 
THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRONG THỜI GIAN 

NẰM VIỆN

Tỉ lệ khảo sát Tỉ lệ đạt được
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thông tin cần thiết sau khi truyền thông giáo dục sức khỏe đều đạt >90% theo quy 
định của Bộ Y Tế. 

B.Bảng khảo sát trước thời gian nằm viện 

Nhận định vấn đề 
Biết rõ 

(%) 
Đạt 

Không 
đạt 

1. NB/TN có biết lý do nhập viện  99% 90% X 

2. NB/TN có biết nội quy khoa phòng 99% 90% X 

3. NB/TN có biết chi phí quyền lợi BHYT, ngày dự 
kiến nằm viện 

96% 90% X 

4. NB/TN có biết cách liên hệ nhân viên y tế khi cần 99% 90% X 

5. NB/TN có biết các dịch vụ tiện ích tại BV 96% 90% X 

6. NB/TN có biết các nguy cơ có thể xảy ra khi nằm 
viện tại BV 

100% 90% X 

 

 
6 tiêu chí đưa ra khảo sát NB-TN về sự hiểu biết và tiếp nhận thông tin 

truyền thông, hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dực sức khỏe, biết được 
thông tin cần thiết sau khi truyền thông giáo dục sức khỏe đều đạt >90% theo quy 
định của Bộ Y Tế. 

99% 99%

96%

99%

96%

100%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

1 2 3 4 5 6

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN 
SAU KHI TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

TRƯỚC THỜI GIAN NẰM VIỆN 

Tỉ lệ khảo sát được Tỉ lệ đạt
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Bảng đánh giá sự hài lòng của người bệnh và thân nhân  
khi điều trị tại bệnh viện Nhi Đức Tâm (n=120) 

Mức độ hài lòng TN-BN Số lượng Tỉ lệ 

A.Trong thời gian nằm viện 84 70% 

1.Rất hài lòng 31 25% 

2.Hài lòng 5 5% 

3.Bình Thường 0 0% 

4.Không hài lòng   

B.Trước thời gian nằm viện   

1.Rất hài lòng 81 67% 

2.Hài lòng 39 33% 

3.Bình Thường 0 0% 

4.Không hài lòng 0 0% 

 

 

Nhìn vào bảng số liệu khảo sát được, chúng ta có thể thấy tỉ lệ, mức độ hài 
lòng của NB-TN trước - trong thời gian điều trị, nằm viện gần như tương đương 
nhau. Trung bình NB-TN đánh giá đáp ứng của bệnh viện đối với bệnh nhân là đáp 
ứng được mong đợi và kỳ vọng của họ. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không bình thường

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NB/TN KHI 
ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỨC TÂM

Trong thời gian nằm viện Trước thời gian nằm viện 
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5.BÀN LUẬN 
Đặc điểm Bệnh viện Nhi Đức Tâm là bệnh viện chuyên nhi nên sự khảo sát 

mức độ tiếp nhận thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe để có kiến thức, kỹ năng 
tự phòng bệnh cũng như theo dõi quá trình bệnh tật, tuân thủ các hướng dẫn chuyên 
môn, thực hành thiết yếu tự chăm sóc, điều trị và phòng biến chứng cho bản thân 
hầu như phụ thuộc vào người thân của bệnh nhân. Vì trẻ chưa thể hiểu và kiểm soát 
được hành vi của mình cũng như hiểu được sự nguy hiểm, ảnh hưởng những vấn đề 
các Y Bác sĩ đưa ra. 

Người chăm trẻ thì không liên tục, nên cũng gây khó khăn trong vấn đề khảo 
sát cũng như tiếp nhận thông tin trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhưng qua khảo sát 
chúng ta nhận được kết quả đạt được vượt ngoài mong đợi. chứng tỏ nguồn thông 
tin được truyền đi liên tục và có hiệu quả nhất định. 

Công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe tỉ lệ tổng 
12 tiêu chí khảo sát đều đạt trên 90% cho thấy chúng ta can thiệp, thông tin, động 
viên điều trị và giải đáp các thắc mắc băn khoan kịp thời trong quá trình điều trị 
chăm sóc mặc dù có nhiều khó khăn cản trở. 

6.KẾT LUẬN 
12 tiêu chí đưa ra khảo sát đánh giá hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe 

là: 

A.Trong thời gian nằm viện 
1. NB/TN có được có biết bệnh lý hiện tại (Phỏng vấn người bệnh về tình 

trạng bệnh)  
2. NB/TN có được có biết chế độ Ăn uống, vận động, sinh hoạt, nghỉ ngơi  
3.NB/TN có được Tư vấn trước khi làm thủ thuật , phẫu thuật, CLS  
4. NB/TN có được hướng dẫn cách dùng thuốc, tác dụng của thuốc và các 

lưu ý khi dùng thuốc  
5. NB/TN có được hướng dẫn theo dõi biến chứng và các dấu hiệu bất 

thường  
6. NB/TN có tuân thủ lời khuyên sức khỏe của NVYT 

B. Trước thời gian nằm viện 
1. NB/TN có biết lý do nhập viện  
2. NB/TN có biết nội quy khoa phòng 
3. NB/TN có biết chi phí quyền lợi BHYT, ngày dự kiến nằm viện 
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4. NB/TN có biết cách liên hệ nhân viên y tế khi cần 
5. NB/TN có biết các dịch vụ tiện ích tại BV 
6. NB/TN có biết các nguy cơ có thể xảy ra khi nằm viện tại BV 

Trong 12 tiêu chí đưa ra đánh giá thì tiêu chí NB/TN có được hướng dẫn theo 
dõi biến chứng và các dấu hiệu bất thường có kết quả thấp nhất là 91%, tiêu chí 
NB/TN có biết các nguy cơ có thể xảy ra khi nằm viện tại BV có kết quả cao nhất là 
100%. 

Tỉ lệ trung bình hài lòng của NB/TN  trước khi nhập viện và trong thời gian 
điều trị, rất hài lòng trung bình đạt 68%, hài lòng đạt 29%. Tỉ lệ BN/TN không hài 
lòng 0%. 

7.KIẾN NGHỊ 
Qua khảo sát này, chúng tôi kiến nghị cần bổ sung để tăng cường công tác tư 

vấn và chăm sóc giáo dúc sức khỏe cho NB/TN cụ thể là: 
1.Tăng cướng tư vấn, giáo dục dức khỏe cho NB/TN trong cả quá trình khám 

và điều trị tại bệnh viện để duy trì cũng như đạt kết quả cao hơn. 
2.Việc theo dõi, thông tin phải diễn ra liên tục không được gián đoạn vì đặc 

điểm của Bệnh viện. 
3.Tăng cường phát huy chăm sóc theo đội nhóm, toàn diện để mang lại kết 

quả chăm sóc, điều trị cao nhất có thể mang lại lợi ích, quyền lợi cho NB/TN một 
cách hiệu quả nhất. 

4.Kết hợp với phòng Điều dưỡng – KSNK chuẩn bị tài liệu truyền thông như: 
sách báo, áp phích, tờ bướm, video để truyền thông một cách hiệu quả nhất. 

5.Kết hợp truyền thông trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh cấp khoa 
và cấp toàn viện. Tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức truyền thông hằng năm tại 
Bệnh viện kể nâng cao cũng như cũng cố kiến thức. 

6.Xây dựng tài liệu truyền thông nội dung tối giản, đầy đủ, dễ hiểu phù hợp 
với người tiếp nhận thông tin. Những tài liệu truyền thông phù hợp với mô hình bệnh 
tật Bệnh Viện Nhi Đức Tâm. 

Nơi nhận: 
-Ban giám đốc ; 
-Các khoa, phòng; 
-Lưu VT, PĐD 

 

GIÁM ĐỐC 
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